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Xây dựng bản đồmôi trường đường bờ ứng phó sự cố tràn dầu
trên địa bàn huyện Cần Giờ

Đào Nguyên Khôi1,∗, Phạm Thị Lợi1, Hoàng Trang Thư1, Nguyễn Văn Hồng2

TÓM TẮT
Tp.HCM có hệ thống cảng sông và cảng biển lớn nhất nước, có 41 cảng đang hoạt động với lượng
hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng đứng đầu cả nước. Do có mật độ giao thông và vận tải đường
thủy lớn nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tràn dầu do va chạm, tai nạn của các phương tiện vận tải
thủy. Do đó, xây dựng bản đồ môi trường đường bờ là cần thi ´̂et trong quá trình lập k ´̂e hoạch ứng
phó sự cố tràn dầu nhằm phục vụ cho việc nhận diện những khu vực có nguy cơ xảy ra ô nhiễm
cao, những khu vực nhạy cảm cao cần được ưu tiên phòng ngừa và bảo vệ kịp thời. Mục tiêu của
nghiên cứu này là xây dựng bản đồ môi trường đường bờ ứng phó sự cố tràn dầu cho huyện Cần
Giờ dựa trên hướng dẫn phân loại nhạy cảmmôi trường ESI của NOAA. Bản đồ môi trường đường
bờ bao gồm 3 thành phần: (1) phân loại đường bờ, (2) phân loại tài nguyên sinh vật, và (3) phân
loại tài nguyên nhân sinh. K ´̂et quả nghiên cứu chỉ ra rằng huyện Cần Giờ là khu vực nhạy cảm cao
đối với các sự cố tràn dầu do có sự góp mặt của hệ sinh thái rừng ngập mặn, đồng thời tại đây
cũng phát triển nghề nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ như nghêu, hàu, cá lồng bè, và tôm thẻ
chân trắng, và các địa điểm du lịch như bãi biển và khu du lịch sinh thái. Nhìn chung, Cần Giờ được
nhận dạng là khu vực có mức độ nhạy cảm khá cao cần có những biện pháp ứng cứu kịp thời thời
giảm thiểu tác động đ ´̂en môi trường tự nhiên và đời sống sinh hoạt và phát triển kinh t ´̂e - xã hội
của địa phương.
Từ khoá: Cần Giờ, bản đồ, môi trường đường bờ, tràn dầu

ĐẶT VẤNĐỀ
Thành phốHồ ChíMinh (Tp. HCM) nằm trong vùng
kinh t´̂e trọng điểm phía Nam, là nơi hoạt động kinh t´̂e
năng động và dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng
kinh t´̂e. Với vai trò đó, phát triển giao thông hàng
hải phục vụ hoạt động vận tải và xuất nhập khẩu là
bước đi tất y´̂eu trong việc đẩy mạnh nền kinh t´̂e. Tp.
HCM có hệ thống cảng sông và cảng biển lớn nhất
nước, có 41 cảng đang hoạt động với lượng hàng hóa
xuất nhật khẩu qua cảng đứng đầu cả nước. Do có
mật độ giao thông và vận tải đường thủy lớn nên tiềm
ẩn nhiều nguy cơ về tràn dầu do va chạm, tai nạn của
các phương tiện vận tải thủy (đặc biệt là tàu chở dầu).
Theo thống kê của Sở Tài Nguyên và Môi trường Tp.
HCM, 62 % số vụ tràn dầu ở Tp. HCM được xác định
do nguyên nhân đâm va tàu thuyền trên sông và 44 %
số vụ tràn dầu xảy ra ở huyện Cần Giờ 1.
Huyện Cần Giờ với hệ sinh thái rừng ngập mặn đa
dạng về mức độ sinh học, động, thực vật, được UN-
ESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển th´̂e giới
và đây cũng là lá phổi xanh của Tp. HCM2. Do đó,
Cần Giờ được xem là khu vực nhạy cảm của Tp.HCM
và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng n´̂eu sự cố tràn dầu
(SCTD) xảy ra. Vì vậy, để có phương án ứng phó kịp

thời và hiệu quả với SCTD cho khu vực này thì xây
dựng bản đồ môi trường đường bờ là cần thi´̂et nhằm
nhận diện những khu vực nhạy cảm cao cần được ưu
tiên phòng ngừa và bảo vệ. Đây là nguồn thông tin
nhanh nhất để đưa ra phương án ngăn ngừa, ứng cứu
kịp thời theo từng mức độ và khả năng sẵn có từ đó
giảm thiểu tối đa những thiệt hại do SCTD gây ra trên
địa bàn huyện Cần Giờ.
Các nghiên cứu về xây dựng bảnđồmôi trường đường
bờ (ESI) thường được ti´̂en hành dựa theo phương
pháp ti´̂ep cận chỉ số ESI của NOAA3. Ví dụ, nghiên
cứu của Sanjarani và cộng sự ở vịnh Chabahar (Iran)
cho thấy khu vực này được x´̂ep vào mức độ nhạy cảm
cao khi có SCTD xảy ra vì khu vực này tập trung
nhiều cảng, rừng ngập mặn dày đặc và mật độ san hô
cao4. Tương tự, Sowmya và Jayappa nhận dạng mức
độ nhạy cảmđối với SCTDở bờ biểnKarnataka và k´̂et
quả cho thấy mức độ nhạy cảm đường bờ ở khu vực
này thay đổi nhiều mức từ 1A, 1B, 3A, 4, 6B, 8B, 9B,
10A, 10B, và 10D5. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu
về xây dựng bản đồ môi trường đường bờ ứng phó
SCTD cũng được thực hiện tại nhiều tỉnh, thành phố
ở Việt Nam và dựa vào phương pháp ti´̂ep cận chỉ số
ESI của NOAA3. Có thể kể đ´̂en nghiên cứu của Trí và

Trích dẫn bài báo này: Khôi D N, Lợi P T, Thư H T, Hồng N V. Xây dựng bản đồ môi trường đường bờ 
ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn huyện Cần Giờ. Sci. Tech. Dev. J. - Nat. Sci.; 3(1):29-37.
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cộng sự, tác giả đã ứng dụng chỉ số ESI xây dựng bản
đồ môi trường đường bờ ở đảo Cát Bà và k´̂et quả cho
thấy cảng Lạch Huyện là vị trí nhạy cảm môi trường
cao nhất n´̂eu SCTD xảy ra 6. Một nghiên cứu khác
của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Sơn và cộng sự về xây
dựng bản đồ môi trường đường bờ và phân vùng ưu
tiên dải ven bờ biển tỉnh Thái Bình đối với SCTD 7.
Trong nghiên cứu này, bản đồ môi trường đường bờ
với 3 thành phần về loại đường bờ, tài nguyên sinh vật,
và tài nguyên nhân sinh được xây dựng, k´̂et quả bản
đồ cho thấy được các khu vực nhạy cảm môi trường
khi có SCTDxảy ra ở tỉnhThái Bình. Ngoài ra, nghiên
cứu của Trần Phi Hùng và cộng sự ở bờ biển tỉnh
Quảng Nam cũng chỉ ra các khu vực ưu tiên bảo vệ
trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu: Khu dự trữ
sinh quyển th´̂e giới Cù Lao Chàm - Hội An; Khu vực
Cửa Đại, Tp. Hội An; Khu vực Vũng An Hòa, huyện
Núi Thành; Khu nuôi tôm dọc bãi biển huyện Thăng
Bình 8.
Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng bản đồ môi
trường đường bờ ứng phó SCTD cho huyện Cần Giờ
dựa trên phương pháp ti´̂ep cận của NOAA3 nhằm
phục vụ cho việc nhận diện những khu vực có nguy
cơ thiệt hại cao và những khu vực nhạy cảm cao cần
được ưu tiên phòng ngừa và bảo vệ.

GIỚI THIỆU KHU VỰC NGHIÊN CỨU
Cần Giờ là huyện ven biển, nằm về phía Đông Nam
Tp.HCM (Hình 1), trung tâm huyện là thị trấn Cần
Thạnh, cách thành phố khoảng 50 km theo đường bộ,
với chiều dài từ Bắc xuống Nam của huyện là 35 km,
từĐông sang Tây là 30 km, có hơn 20 kmbờ biển chạy
dài theo hướng Tây Nam - Đông Bắc. Tổng diện tích
tự nhiên của toàn huyện là 70.445,34 ha, chi´̂em 1/3
tổng diện tích toànThành phố. Huyện CầnGiờ có địa
hình thấp dần từ Bắc xuống Nam với độ chênh lệch
không lớn, dòng cát ven biểnCầnGiờ vàmột số gò đất
hoặc cồn cát rải rác cao từ 0 - 2 m so với nước biển.
Huyện Cần Giờ mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió
mùa với nền nhiệt tương đối ổn định trong năm và sự
phân hóa theomùa khá rõ rệt. Lượngmưa trung bình
hàng năm khoảng 1.000 - 1.400mm và nhiệt độ trung
bình khoảng 27 ºC. Ch´̂e độ thủy triều tại khu vực Cần
Giờ là ch´̂e độ bán nhật triều không đều với biên độ
triều trung bình là 2,3 - 3 m. Các đặc điểm khí tượng
- thủy văn ảnh hưởng đ´̂en quá trình phong hóa của
dầu và các công tác triển khai trang thi´̂et bị ứng phó
SCTD.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Bản đồ môi trường đường bờ trong bài báo này được
xây dựng dựa theo hướng dẫn của NOAA3, tập trung
xem xét 3 thành phần: phân loại đường bờ, phân loại

tài nguyên sinh vật và phân loại tài nguyên nhân sinh
(Hình 2).

• Phân loại nhạy cảm đường bờ: Phương pháp
phân loại đường bờ dựa trên các hiểu bi´̂et về đặc
tính vật lý và sinh học củamôi trường đường bờ.
Hệ thống phân loại đường bờ dựa trên mức độ
nhạy cảm, khả năng lưu dầu và khả năng tự làm
sạch, bao gồm các y´̂eu tố sau: (1) mức độ lộ diện
bờ đối với năng lượng sóng và thủy triều; (2) độ
dốc đường bờ; (3) cấu tạo đất đá của bờ; và (4)
Năng suất sinh học của sinh vật gần bờ. Nghiên
cứu sử dụng phương pháp giải đoán ảnhGoogle
Earth để phân loại sơ bộ các dạng đường bờ.

• Phân loại nhạy cảm tài nguyên sinh vật: Tài
nguyên sinh vật bị ảnh hưởng do dầu tràn bao
gồm các nhóm chính: (1) hệ sinh thái rừng, (2)
nuôi trồng và đánh bắt thủy sản vùng ven biển
và trên sông, (3) bãi triều, khu vực sử dụng đánh
bắt và nuôi trồng tự nhiên và nhân tạo. Nghiên
cứu sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm
2014 thu thập từ Sở TN&MT, bản đồ rừng ngập
mặn và nuôi trồng thủy sản năm 2014 thu thập
từ Sở NN&PTNT k´̂et hợp với các k´̂et quả đề
tài nghiên cứu từ Sở KH&CN để phân loại tài
nguyên sinh vật.

• Phân loại nhạy cảm tài nguyên nhân sinh: Tài
nguyên con người sử dụng bao gồm tài nguyên
tự nhiên do con người sử dụng và tài nguyên
nhân tạo. Có thể được chia thành 4 thành phần
chính: (1) các khu vực bãi có giá trị nghỉ dưỡng
cao, (2) các khu vực quản lý, (3) các khu vực
khai thác tài nguyên, và (4) các khu vực có giá
trị cảnh quan, lịch sử, văn hóa, khoa học và giáo
dục cao. Nghiên cứu sử dụng bản đồ hành chính
và hiện trạng sử dụng đất năm 2014 thu thập từ
Sở TN&MT k´̂et hợp với ảnh Google Earth để
phân loại tài nguyên nhân sinh.

Sau khi phân loại các dạng môi trường đường bờ
thành phần, ti´̂en hành khảo sát thực địa (bằng đường
bộ và đường sông) để hiệu chỉnh và kiểm tra lại các
dạng môi trường đường bờ đã phân loại (Hình 3)
Bằng việc khảo sát thực địa có thể xác định chính xác
loại hình và phạmvi đường bờ, loại bỏ được những sai
số từ quá trình giải đoán thông tin dựa trên dữ liệu thứ
cấp. Dựa trên các k´̂et quả phân loại trên, phần mềm
ArcGIS được sử dụng để lưu trữ và hiển thị k´̂et quả
phân loại dưới dạng bản đồ chuyên đề.
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Hình 1: Khu vực nghiên cứu.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Bản đồ môi trường đường bờ huyện Cần Giờ được
thành lập dựa trên tổng hợp các bản đồ môi trường
thành phần (loại đường bờ, tài nguyên sinh vật và tài
nguyên nhân sinh) (Hình 4).

Phân loại đường bờ
K´̂et quả điều tra, khảo sát và phân loại đường bờ cho
thấy khu vực huyệnCầnGiờđa dạng về các loại đường
bờ, đồng thời các loại đường bờ ở đây cũng được đánh
giá mức độ nhạy cảm cao đối với sự cố tràn dầu, trong
đó mức độ nhạy cảm cao nhất là 10D ứng với đường
bờ có rừng ngập mặn bao phủ. Chi ti´̂et k´̂et quả phân
loại (Hình 5) bao gồm:
Bờ kè lộ được nhận thấy ở khu vực bờ biển Cần Giờ
thuộc xã Long Hòa, đây là đường bờ được bảo vệ bởi
các loại kè nhân tạo bằng xi-măng dốc đứng có cấu
trúc chống thấmnêndầu không thể bámdính và thâm
nhập sâu vào trong. Đồng thời tại đây thường ti´̂ep xúc

trực ti´̂ep với các đợt sóng có cường độ lớn nên có xu
hướng phản xạ đẩy dầu ra xa bờ. Theo tính chất của
môi trường có năng lượng sóng mạnh, các sinh vật
ở đây thường rất cứng và quen với những tác động
cũng như áp lực thủy lực cao. Do đó loại đường bờ
này được x´̂ep hạng 1B, là mức nhạy cảm thấp nhất và
thường không được ưu tiên dọn dẹp khi có sự cố tràn
dầu xảy ra.
Kè đá lộ xuất hiện nhiều ở khu vực đảo Thạnh An và
xen kẽ với các kè xi măng ở xã Long Hòa, đây là các
đường bờ được bảo vệ bởi các loại đá, cọc gỗ,.. do con
người tạo nên nhằm giảm tác động của xói mòn và
bảo vệ đường bờ. Mật độ các quần thể động vật sống
dưới nước và hệ động vậtmặt đáy thấp. Tuy nhiên cấu
trúc của các loại kè này có khoảng trống dẫn đ´̂en dầu
có thể len lỏi, thâm nhập và tồn tại sâu bên trong, chỉ
có thể được làm sạch khi có sự xáo trộnmạnh như bão
hoặc thay th´̂e toàn bộ các thành phần của kè. Do đó
loại đường bờ này được x´̂ep hạng 6B, là mức độ nhạy
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Hình 2: Nội dung bản đồmôi trường đường bờ.

Hình 3: Đợt khảo sát thực địa huyện Cần Giờ tháng 9/2018.

cảm khá cao và công tác dọn dẹp khi có sự cố xảy ra
là khá khó khăn.
Bãi ngập triều tồn tại nhiều ở khu vực của sông Soài
Rạp và sông Đồng Tranh thuộc 2 xã Lý Nhơn và Long
Hòa, đây là những đường bờ thoải có thành phần chủ
y´̂eu là bùn và cát, đôi khi có thể là sỏi. Khu vực này có
năng suất sinh học cao, tập trung nhiều vi sinh vật và
các loại tảo biển, đồng thời đây cũng là khu vực ki´̂em
ăn củamột số loài chim, cò nên chịu nhiều sự tác động
của dầu tràn. Các bãi ngập triều thường bão hòa với
nước nên dầu thường không thể thâm nhập vào sâu
bên trong nhưng sẽ tồn tại kéo dài dọc theo đường bờ.
Công tác khắc phục sự cố tràn dầu ở dạng đường bờ
này rất khó khăn và nhiều rủi ro do dầu trộn lẫn vào

các lớp trầm tích khi triển khai nhân lực và thi´̂et bị
thu gom. Nên loại đường bờ này được x´̂ep hạng 7, là
mức độ nhạy cảm cao và cần ưu tiên dọn dẹp khi có
sự cố tràn dầu xảy ra.
X´̂ep hạng 8B và 8C dành cho các đường bờ có công
trình nhân tạo khuất, kè đá khuất hoặc đường bờ dốc
có thực phủ là các đường bờ được bảo vệ bởi các năng
lượng sóng. Huyện Cần Giờ phần lớn là các dạng
đường bờ bờ sông, không chịu ảnh hưởng trực ti´̂ep
bởi năng lượng sóng biển do đó được x´̂ep vào loại
đường bờ khuất. Dầu có xu hướng bao phủ quanh bề
mặt đá ở khu vực đường bờ khuất và lưu lại lâu do đây
là môi trường ít chịu tác động của năng lượng sóng.
Đối với dạng đường bờ này, cần thi´̂et phải triển khai
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Hình 4: Bản đồmôi trường đường bờ huyện Cần Giờ.
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Hình 5: Các dạng đường bờ huyện Cần Giờ.

công tác thu gom, làm sạch trong thời gian sớm nhất
do khả năng rửa trôi tự nhiên chậm. Đây là những
dạng đường bờ được nhận thấy ở khu vực đông dân
cư và thường xuyên xảy ra xói mòn.
Những bãi triều khuất và đường bờ thấp có thảm
thực vật khá phổ bi´̂en, tập trung ở các dọc sông Đồng
Tranh, sông Soài Rạp, sông Thị Vải, đặc trưng của
đường bờ khu vực này là nền địa chất mềm và khả
năng ti´̂ep cận hạn ch´̂e nên gần như không thể được
khắc phục sau sự cố tràn dầu. Đây là khu vực tập trung
mật độ sinh học cao đồng thời là nơi ki´̂em ăn của các
loài chimvà cá nênmức độnhạy cảmcao với x´̂ep hạng
9A và 9B nên cần được ưu tiên bảo vệ.
X´̂ep hạng 10D được dành cho khu vực rừng ngập
mặn, có mức độ nhạy cảm cao nhất và được ưu tiên
dọn dẹp khi có sự cố tràn dầu xảy ra, do có hệ sinh thái
động, thực vật phong phú,mang nhiều nguồn gen quý
hi´̂em và nhạy cảm cao với dầu nên có nguy cơ bị tác
động lâu dài. Cụ thể hơn, mức độ ảnh hưởng nghiêm
trọng của dầu đ´̂en vùng đất ngập nước còn phụ thuộc

vào những y´̂eu tố như sau: loại dầu, mức độ nhiễm
dầu của thực vật, mức nhiễm dầu của trầm tích, đặc
tính ti´̂ep xúc với các quá trình làm sạch tự nhiên, thời
gian tràn dầu và loại sinh vật. Đây là loại đường bờ
phổ bi´̂en nhất của huyện Cần Giờ.

Phân loại tài nguyên sinh vật
K´̂et quả điều tra khảo sát và tổng hợp tài liệu cho thấy
tài nguyên sinh học huyện Cần Giờ rất đa dạng và
phong phú đặc biệt là hệ sinh thái rừng ngậpmặnCần
Giờ - nơi được UNESCO công nhận là Khu dự trữ
sinh quyển đầu tiên của Việt Nam nằm trong mạng
lưới các khu dự trữ sinh quyển của th´̂e giới. Tổng diện
tích khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ
là 75.740 ha, trong đó vùng lõi chi´̂em 4.721 ha, vùng
đệm 41.139 ha, và vùng chuyển ti´̂ep 29.880 ha. Hệ
sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ đang ngày càng gia
tăngmức độ đa dạng sinh học, phong phú cả về chủng
loại và số lượng loài. Theo thống kê của Sở Tài nguyên
Môi trường Tp.HCM, rừng ngậpmặnCầnGiờ có hơn
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157 loài thực vật, 70 loài thủy sinh và động vật không
xương sống, 137 loài cá, 130 loài chim và 19 loài thú1.
Bên cạnh đó, huyện Cần Giờ còn hình thành những
khu bảo tồn riêng biệt như sân chim, đầm dơi, đảo
khỉ, đầm cá sấu, trong đó sân chim là nơi tập trung
của các loài chim di trú tìm về vào khoảng tháng 5
đ´̂en tháng 10 hàng năm. Ngoài ra, một số loài sinh vật
phổ bi´̂en thường được tìm thấy ở đây như rái cá, sâm
đất cá đù, cá dứa, chim điên điển, cò, vạc, heo rừng,
khỉ, nai, trong đó rái cá nằm trong sách đỏ Việt Nam
là loài động vật cần được ưu tiên bảo vệ (Hình 6). Khi
có dầu tràn, các váng dầu sẽ thâm nhập vào rừng ngập
mặn khi nước triều lên đọng lại trên rễ thở của cây và
trên bề mặt trầm tích. Khi triều rút, cây ngập mặn bị
ch´̂et do dầu bao bọc lấy các lỗ khí trên hệ rễ thở của
cây độc tố từ các thành phần hóa học có trong dầu phá
hủy màng t´̂e bào trong các r´̂e lớp dưới bề mặt làm suy
y´̂eu khả năng lọcmuối của chúng. Mặt khác, váng dầu
cũng dễ gây cháy rừng. Do vậy, dòng nước mặn thâm
nhập được vào trong cây những loài sinh vật sống dựa
vào rừng ngập mặn sẽ bị ch´̂et với số lượng lớn do ảnh
hưởng trực ti´̂ep của dầu tràn.
Nhìn chung, tài nguyên sinh vật tại Cần Giờ không có
sức chống chịu cao đối với các điều kiện bất thường
nên dễ bị tác động và chịu ảnh hưởng nặng nề n´̂eu có
sự cố tràn dầu xảy ra, đặc biệt là đối với các loài quý
hi´̂em cần được bảo tồn trong danh sách đỏ.

Phân loại tài nguyên nhân sinh
Với những lợi th´̂e về nguồn tài nguyên đa dạng và
phong phú đã giúp Cần Giờ phát triển nền kinh t´̂e
đa ngành như: đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, trồng
lúa, làm muối và du lịch sinh thái. Theo thống kê của
SởTN&MTTp.HCMcho thấy, nguồn lợi các loài thuỷ
hải sản ở đây cũng vô cùng to lớn với hơn 70 loài cá,
30 loài giáp xác và 24 loài thân mềm có giá trị về kinh
t´̂e9. Bên cạnh đó, ngành nuôi trồng thuỷ sản đã phát
triển mạnh mẽ và mang lại hiệu quả kinh t´̂e cao, đặc
biệt là nghề nuôi cá lồng bè với các loại cá có giá trị
kinh k´̂e cao như cá bớp, cámú, bên cạnh đó nghề nuôi
tôm thẻ chân trắng, sò huy´̂et và hàu cũng phát triển
với quy mô lớn.
Hoạt động làm muối cũng chịu ảnh hưởng bởi sự cố
tràn dầu do sử dụng trực ti´̂ep nguồn nước biển làm
nguyên liệu chính. Hoạt động làm muối sẽ bị ngưng
trệ do nước tháo ra và đồng muối bị nhiễm dầu cho
đ´̂en khi xử lý xong ô nhiễmdầu có thể gây ô nhiễmđất
ven bờ, nơi dẫn nước vào đồng muối. Loại ô nhiễm
này cũng đòi hỏi mất rất nhiều thời gian và kinh phí
để xử lý, ngay cả khi đã loại bỏ được ô nhiễm chất
lượng muối sản xuất cũng cần phải kiểm định lại.
Ngoài ra, huyện Cần Giờ còn là mũi nhọn phát triển
du lịch của thành phố với các loại hình đa dạng như

bãi biển, khu du lịch sinh thái, điển hình như bãi biển
30/4, khu du lịch sinh thái Vàm Sát, khu du lịch sinh
thái Dần Xây, khu du lịch sinh thái Đảo Khỉ. Sự cố
tràn dầu sẽ ảnh hưởng lớn đ´̂en hoạt động kinh t´̂e - du
lịch tại đây, ngay cả sau khi đã xử lí ô nhiễm, sức thu
hút khách du lịch cũng giảm sút đáng kể.

Thảo luận
Dựa trên các bản đồmôi trường đường bờ (loại đường
bờ, tài nguyên sinh vật và tài nguyên nhân sinh)
(Hình 4), k´̂et quả cho thấy rằng khu vực huyện Cần
giờ có loại hình loại đường bờ với mức nhạy cảm khá
cao (chủ y´̂eu làmức 8B, 8B, 9A, 9B, và 10D), đồng thời
tập trung nhiều các khu bảo tồn, bãi nuôi trồng thủy
sản và những khu du lịch. Đây là những nơi có giá trị
kinh t´̂e và sinh thái cao cần khoanh vùng ưu tiên bảo
vệ khi có SCTD xảy ra nhằm giảm thiểu thiệt hại đ´̂en
mức thấp nhất. Các khu vực được x´̂ep vào vùng ưu
tiên cao bao gồm: khu rừng trung tâm (các tiểu khu
4B, 6, 12 và 13), các khu bảo tồn như sân chim, đảo
khỉ, đầm dơi, đầm cá sấu; các khu nuôi trồng thủy sản
tập trung như Lý Nhơn, Bình Khánh và các khu du
lịch như Dần Xây, Vàm Sát, bãi biển 30/4, đảo Thạnh
An. Những khu vực này đặc biệt nhạy cảm với dầu
tràn vì vậy cần được quan tâm và tập trung ứng cứu
kịp thời khi có sự cố xảy ra.
Nhìn chung, Cần Giờ được nhận dạng là khu vực có
mức độ nhạy cảm khá cao cần có những biện pháp
ứng cứu kịp thời thời giảm thiểu tác động đ´̂en môi
trường tự nhiên và đời sống sinh hoạt và phát triển
kinh t´̂e - xã hội của địa phương.

KẾT LUẬN
Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng bản đồ môi
trường đường bờ ứng phó SCTD cho huyện Cần Giờ.
K´̂et quả nghiên cứu chỉ ra rằng Cần Giờ là khu vực có
nhiều khả năng chịu tác động của tràn dầu với mức
độ nhạy cảm môi trường khá cao do mức độ đa dạng
sinh học cao, tập trungnhiều hoạt độngnhân sinh dọc
đường bờ. Dựa vào bản đồ phân loại có thể nhận dạng
được các khu vực có những nguồn tài nguyên được
đánh giá có giá trị cao và cần được chú ý bảo vệ như:
Khu du lịch, hệ sinh thái rừng ngậpmặn, các khu nuôi
trồng thủy sản,…Do đó huyện cần có các phương án
chủ động phòng ngừa các sự cố, giảm tối đa thiệt hại
tới môi trường tự nhiên và đời sống của người dân.
Như vậy, bản đồmôi trường đường bờ huyệnCầnGiờ
sẽ làmột công cụ tích hợp hữu ích trongK´̂e hoạch ứng
phó sự cố tràn dầu của Huyện. Bản đồ cung cấp các
thông tin về môi trường vùng sông, cửa biển nhằm
phục vụ cho việc nhận diện những khu vực có nguy
cơ xảy ra ô nhiễm cao, những khu vực nhạy cảm cao
cần được ưu tiên phòng ngừa và bảo vệ kịp thời.
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Hình 6: Một số loài sinh vật điển hình ở Cần Giờ.
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Map of shoreline environment for oil spill response in Can Gio 

district

Dao Nguyen Khoi1,∗, Pham Thi Loi1, Hoang Trang Thu1, Nguyen Van Hong2

ABSTRACT
Ho Chi Minh City has the largest system of river ports and sea ports in Vietnam, approximately 41
operating ports with the largest cargo volume of import and export goods. Due to the high density
of river and sea traffic, there are many potential risks of oil spills due to collisions and accidents of
water transport vehicles. Therefore, mapping shoreline environment is essential for the oil spill
preparedness and response to identify highly contaminated areas and sensitive areas that need to
be prioritized for timely prevention and protection. The objective of the study is to establishmap of
shoreline environment for the oil spill preparedness and response in Can Gio District based on the
ESI guideline of NOAA (2002). Themap consisted of three components: (1) shoreline classifications,
(2) biological resources, and (3) human resources. The research result shows that Can Gio District
is a highly sensitive area with oil spills due to the appearance of the mangrove ecosystem and this
area grows salt water and brackish water aquaculture such as clam, oyster, cage fish, lipopenaeus
(white shrimp), and tourist attractions like beaches, ecotourism destinations. In general, Can Gio is
identified as a high sensitive region that needs timely measures to mitigate impacts of oil spill on
natural environment and local socio-economy.
Key words: Can Gio, Map, Oil spill, Shoreline environment
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